
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4 (Nhóm 12 – 18 tháng) 

Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 04/04/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng 

Bế búp bê, cho búp 

bê ăn, nghe điện 

thoại 

Tên một số bộ phận 

của cơ thể: mắt, mũi, 

miệng, tai, tay, chân 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc 

Biết chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 

tay 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo  

nhạc( giậm chân, lắc 

lư, vỗ tay) 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Tập trườn, bò qua 

vật cản 

ĐỀ TÀI: 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh. 

ĐỀ TÀI: 

Biết chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 

tay 

ĐỀ TÀI: 

Nói câu gồm 1 

hoặc 2 từ: “bế” 

(khi muốn được 

bế); “uống” hoặc 

“nước” (khi muốn 

uống nước); “măm 

măm” (khi muốn 

ăn); “đi, đi” (khi 

muốn đi chơi)... 

ĐỀ TÀI: 

Tập sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi 

Chơi tập 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh. 

Tập trườn, bò qua 

vật cản 

Lồng được 2-3 hộp Tập sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh. 

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. 

Giờ ngủ Làm quen chế độ ngủ 2 giấc.  

Vệ sinh Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh.  

Sinh hoạt 

chiều 

Nghe âm thanh 

và tìm nơi phát 

ra âm thanh 

Tập sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi 

Quan tâm đến các 

vật nuôi 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc 

Tập trườn, bò qua vật 

cản 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4 (Nhóm 19 – 24 tháng) 

Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 04/4/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

 Tên và một vài 

đặc điểm nổi bật 

của con vật quen 

thuộc 

Trẻ biết tránh một số 

hành động nguy 

hiểm, nguy cơ 

không an toàn (sờ 

vào ổ điện, leo trèo 

lên bàn, ghế..) khi 

được nhắc nhở. 

Trẻ hiểu được từ 

“không”: dừng 

hành động khi 

nghe “Không được 

lấy!”; “Không 

được sờ”,. 

- Trẻ biết nói câu 

đơn 2-3 tiếng: con 

đi chơi; bóng đá; 

mẹ đi làm... 

Biết chỉ hoặc lấy 

được đồ chơi có màu 

đỏ hoặc xanh.. 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI 

Đá bóng lăn xa 
ĐỀ TÀI: 

Con gà trống 
ĐỀ TÀI 

Thơ “Yêu mẹ” 
ĐỀ TÀI: 

VĐTN “Mẹ yêu 

không nào” 

ĐỀ TÀI: 

Tổ chức lễ hội Giỗ tổ 

Hùng Vương 

Giờ chơi 

- Di màu tranh trẻ thích 

CB: Bút màu, giấy màu nhiều hình ( bong bóng, xe ô tô, mặt 

trời,  mây..) 

- Lồng hộp tròn 

CB: Lồng hộp tròn 

- Gõ, đóng đồ vật 

CB: Bộ gõ  

 

- Xem tranh  

 CB: Tranh hình các loại động vật dưới 

biển  

- Tắm em  

CB: búp bê, xà bông 

 

 

Chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

 

Quan sát: Qủa cà chua  Rèn kĩ năng: Đứng 

ném bóng 

TCVĐ: Lùa vịt  TCDG: Nu na nu 

nống   

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc 

Giờ ngủ Trẻ ngủ một giấc buồi trưa 

Vệ sinh Tập ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh 



Sinh hoạt 

chiều 

Nghe âm thanh 

và tìm nơi phát 

ra âm thanh 

Trẻ lắng nghe bài thơ 

“Cháu chào ông ạ” 

 Trẻ biết bắt chước 

được một vài hành 

vi xã hội( bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe 

điện thoại...) 

 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo 

nhạc(dậm chân, lắc 

lư, vỗ tay...).  

 

Xem tranh “Bé đi 

học” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4 (Nhóm 25 – 36 tháng) 

Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 04/4/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

- Trò chuyện với 

trẻ thể hiện nhu 

cầu, mong muốn 

và hiểu biết bằng 

1-2 câu đơn giản 

và câu dài. 

- Nhận biết được 

trạng thái cảm xúc 

vui, buồn, sợ hãi. 

-Trò chuyện với trẻ 

nhận biết một số vật 

dụng nguy hiểm, 

những nơi nguy 

hiểm không được 

phép sờ vào hoặc 

đến gần 

- Trò chuyện với 

trẻ nếm vị của 

một số thức ăn, 

quả ngọt (ngọt, 

mặn, chua 

- Thể hiện điều 

mình thích và 

không thích: nhận 

biết một số đồ 

dùng, đồ chơi yêu 

thích của mình. 

Giờ học 

Đề tài 

Kỹ năng: dạy trẻ 

gắp hạt bằng hai 

ngón tay 

Đề tài 

- Nhận biết và tránh 

một số  hành động 

nguy hiểm: Không 

được leo trèo lên 

lan can ... khi được 

nhắc nhở. 

Đề tài 

Nặn: bông hoa  

 

Đề tài 

Đọc thơ: Đi nắng 
Đề tài 

Hát: Bài hát đôi dép 

 

Giờ chơi 

- Góc kể truyện:  Xem sách, truyện → Trẻ biết lật sách truyện, 

không xé 

- Góc tạo hình: Di màu →Trẻ biết cầm bút di màu  

- Góc chơi xây dựng: Xếp chồng 6-8 khối → Trẻ biết xếp 

chồng 6- 8 khối tạo sản phẩm theo ý thích trẻ 

- Góc chơi giả bộ: Đeo yếm cho em →Trẻ biết chơi với tình 

huống giả bộ đeo yếm cho em bé 

- Góc học tập: Một và nhiều → Trẻ tìm 

số lượng 1 và nhiều theo yêu cầu của cô 

                     Tìm theo yêu cầu →Trẻ 

biết tìm hoa mai, hoa đào. 

- Góc âm nhạc: Hát → Trẻ hát và biết 

kết hợp các dụng cụ âm nhạc trong khi 

hát 

Chơi ngoài 

trời 

- TCDG: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do: 

Chơi với cát, 

nước, tưới cây 

- Chơi tự do:  

+ Nhặt lá cây, nhặt 

rác bỏ vào thùng 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: vườn rau 

- TCVĐ:Thổi bong 

bóng 

- Quan sát: thời 

tiết 

-TCDG: Chim 

bay, cò bay 

 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Chơi tự do: Chơi 

với cát, nước, tưới 

cây 



Giờ ăn - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.  

Giờ ngủ - Chuẩn bị chỗ ngủ, lấy cất gối trước, sau khi ngủ đúng nơi qui định 

Vệ sinh 
- Tập cho trẻ đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt. 

Sinh hoạt 

chiều 

- Nhận biết và 

tránh một số  

hành động nguy 

hiểm (leo trèo lên 

lan can, chơi 

nghịch các vật 

sắc nhọn, ..) khi 

được nhắc nhở. 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi 

... đồ vật, hoa, quả 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật.  

 

- Nếm vị của một số 

thức ăn, quả ngọt 

(ngọt, mặn, chua) 

 

- Nhận biết và nói 

tên, đặc điểm nổi 

bật và công dụng 

của phương tiện 

giao thông gần 

gũi.  

 

- Nói được tên và 

một số đặc điểm 

nổi bật của hoa, quả 

quen thuộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4 (KhỐI MẪU GIÁO 3-4 TUỔI) 

Từ ngày 31/3/2025 - 04/04/2025 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

-Mở chủ đề : 

Trò chuyện một 

số nguồn nước 

trong sinh hoạt 

hằng ngày 

-  Ích lợi của 

nước đối với đời 

sống con người, 

con vật, cây  

- Trẻ kể lại sự việc 

đơn giản đã diễn ra 

của bản thân như: 

thăm ông bà, đi 

chơi, xem phim,.. 

- Hành vi tiết kiệm 

điện, nước( Tắt đèn 

khi ra ngoài, không 

mở nước lớn khi rửa 

tay..) 

 

- Trẻ thực hiện 

được các yêu cầu 

đơn giản 

 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI :  

- Ném xa bằng 1 

tay-Chạy được 

15m theo hướng 

thẳng. 

 

- Ôn: Mời anh 

lên tàu lửa 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ TÀI:  

- Nước 

- Làm bài tập 

Toán/22   

ĐỀ TÀI: 

So sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

bằng các cách khác 

nhau và nói được 

từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn 

- Ôn: Ném xa bằng 

1 tay-Chạy được 

15m theo hướng 

thẳng. 

ĐỀ TÀI: 

- Tiết kiệm nước  

 

- Làm bài tập 

KHXH/21 

 

 

 

 

 

ĐỀ TÀI: 

- Kể chuyện :Giọt 

nước tí xíu  

 

- Ôn: So sánh số 

lượng 2 nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 5 bằng các cách 

khác nhau và nói 

được từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít 

hơn 



 

Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: Biết cách chọn “vật liệu” phù hợp với 

dự định về  hình dạng và kích thước.. 

- Quan tâm đến sự cân đối ngay ngắn của mô hình 

- Góc phân vai: Có những tình tiết riêng biệt, độc đáo. 

- Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu 

- Góc âm nhạc : Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu 

nhi, dân ca) 

- Góc toán : So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- Góc tạo hình :  

- Trẻ sử dụng một số kĩ năng xé theo dải 

và dán để tạo ra sản phẩm đơn giản. 

- Trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình của 

mình và bạn qua việc thể hiện sự vui 

sướng, chỉ, sờ, ngắm, nhìn và nói lên cảm 

nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về 

màu sắc, hình dạng...) 

- Góc kể chuyện: Trẻ kể lại một vài tình 

tiết của truyện đã được nghe với sự giúp 

đỡ của người lớn 

- Góc âm nhạc: Trẻ chú ý nghe, thích được 

hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài 

hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện.  

- Góc phân vai: Chủ động, hứng thú chia sẻ 

ý tưởng và phối hợp hành động với bạn trong 

khi chơi 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: Hoa 

lan  

Chơi tự do : Cầu 

tuột. 

 

Trò chơi dân 

gian : Nhảy dây.  

- Chơi tự do: - 

Ném xa bằng 1 

tay 

Trò chơi dân 

gian: 

Cắp cua) 

Trò chơi vận 

động : Chạy tiếp cờ.  

Trò chơi vận 

động:  

- Cáo và thỏ  

- Nhặt lá vàng. 

Quan sát: cây cóc 

 - Chơi tự do: 

Ném xa bằng 1 

tay-Chạy được 



  - Bỏ rác đúng nơi 

quy định. 

 

 

15m theo hướng 

thẳng. 

 

Giờ ăn  

 

-  Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, 

rau...). 

Giờ ngủ 
- Trẻ biết giúp cô chuẩn bị giờ ngủ  

- Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ 

Vệ sinh 
- Dạy trẻ thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Tập trẻ tự tháo tất, cởi quần, áo... 

Sinh hoạt 

chiều 

- Vẽ được hình 

tròn theo mẫu. 

- Sử dụng kéo cắt 

thẳng một đoạn 

dài 10 cm 

-  Trẻ nghe các bài 

hát các bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ 

tuổi:ca dao: Nu na nu 

nống 

-  Trẻ vận động 

theo nhịp điệu 

các bài hát, bản 

nhạc: Cháu vẽ 

ông mặt trời  

Đóng chủ đề 

- Vận động theo 

ý thích: Trời 

nắng, trời mưa 

 

 

 

 

 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 04 (KHỐI MẪU GIÁO 4-5 TUỔI) 

Từ ngày: 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

-Trò chuyện với 

trẻ về thích chăm 

sóc, bảo vệ, chăm 

sóc con vật và 

cây cối 

- Trò  chuyện  

với  trẻ không để 

tràn nước khi 

rửa tay, tắt quạt, 

tắt điện khi ra 

khỏi phòng 

- Dạy trẻ biết giúp 

cô công việc và 

hoàn thành việc 

được giao như: 

trực nhật, dọn đồ 

chơi 

 - Nghe các bài hát, 

bài thơ, hò, vè, ca 

dao, câu đố, phù 

hợp với độ tuổi 

-Trò chuyện  với  

trẻ biết ăn để cao 

lớn, khỏe mạnh và 

biết ăn nhiều loại  

thức ăn khác nhau 

để có đủ chất dinh 

dưỡng 

 

Giờ học 

Đề tài 

- Bò chui qua 

cổng - Bật liên 

tục về phía trước 

 

 

Đề tài 

- Giỗ tổ Hùng 

Vương 

- Thực hiện vở 

bài tập toán 

trang 4 

 

Đề tài 

-Kể chuyện “Con 

Rồng cháu tiên” 

- Lựa chọn trang 

phục phù hợp thời 

tiết 

 

Đề tài 

- Vẽ tàu hỏa 

- Ôn bài hát “ Anh 

phi công ơi  

 

Đề tài 

- Hát” Nổi trống 

lên các bạn ơi 

- Ôn kể chuyện  

“Qua đường” 

Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: - Trẻ có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi 

- Góc phân vai: -Trẻ biết chơi với nội dung cốt chuyện phong phú chứa đựng các tình tiết sáng tạo 

ngẫu hứng, những yếu tố  tưởng tượng nội dung cốt chuyện độc đáo, đa dạng 



- Góc âm nhạc: - Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ 

- Góc tạo hình: -  Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo sản phẩm theo ý thích 

                          - Tết sợi đôi , tô vẽ hình 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: Cây 

bàng 

Trò chơi dân 

gian 

Rồng rắn lên mây 

Trò chơi vận 

động: 

“Thuyền vào 

bến” 

 Chơi tự do: cát, 

nước, sỏi 

Quan sát: cây hoa 

Lan 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

 

 Trò chơi dân gian 

Cò chẹp 

Trò chơi vận động: 

Tung bóng cho nhau 

 

 

 Quan sát: vườn 

cây 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

-   Trẻ nói được tên các món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có 

thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo 

- Rèn luyện thao tác  rửa tay sau khi đi vệ sinh 

Giờ ngủ 

- Trẻ không nói chuyện, đùa giỡn trong giờ ngủ 

 

Sinh hoạt 

chiều 

-  Phát âm các 

tiếng có chứa âm 

khó 

- Tập tô, đồ các nét 

chữ 

- Một số hiện tượng 

thời tiết theo mùa, 

ảnh hưởng của nó 

- Thích đếm các 

vật ở xung quanh, 

hỏi bao nhiêu, là 

số mấy ? 

- Nhận xét các 

sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, 



- Thực hiện vở 

bài tập toán trang 

5,6 

đến sinh hoạt con 

người 

- Thực hiện vở 

bài tập chữ viết 

trang 18 

đường nét, hình 

dáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4 (KHỐI MẪU GIÁO 5-6 TUỔI) 

 Thời gian: từ ngày 31/3 đến ngày 04/4/2025  

 

    Hình thức Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

 

Đón trẻ 

Nhận biết, phân loại 

một số thực phẩm thông 

thường theo 4 nhóm 

thực phẩm: Thực phẩm 

giàu chất đạm: thịt, 

cá… Thực phẩm giàu 

vitamin và muối khoáng 

rau, quả.... 

Không khí, các 

nguồn ánh sáng và 

sự cần thiết của nó 

với cuộc sống con 

người, con vật và 

cây 

Chỉ số 91. Nhận 

dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái 

tiếng Việt 

 

Chỉ số 70.  Kể lại 

theo trình tự về một 

sự việc, hiện tượng 

nào đó để người 

khác hiểu được. 

 

Nhận xét, thảo luận về 

đặc điểm, sự khác 

nhau, giống nhau của 

các đối tượng đượng 

quan sát   

Trò chuyện 

sáng 

 

 

 

 

Giờ học 

THỂ CHẤT 

Trẻ thực hiện được vận 

động: “Trèo lên xuống 

thang cao ở độ cao 

1,5m, 7 giống thang so 

với mặt đất” 

CCKNS 

Kể tên một số lễ hội 

và nói về hoạt động 

nổi bật của những 

dịp lễ hội.  

Ngày giỗ tổ Hùng 

Vương 

THẨM MỸ 

Chỉ số 100. Hát 

đúng giai điệu lời 

ca, hát diễn cảm và 

thể hiện sắc thái, 

tình cảm phù hợp 

của bài hát: “Nổi 

trống lên bạn” 

   NHẬN THỨC 

Nhận xét, thảo luận 

về đặc điểm, sự 

khác nhau, giống 

nhau của các đối 

tượng đượng quan 

sát (Nhóm biển báo 

giao thông) 

NGÔN NGỮ 

Chỉ số 64.  Nghe hiểu 

nội dung câu chuyện: 

“Con rồng cháu 

tiên” 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động vui 

chơi  

Góc xây dựng: - Mô hình phức tạp về cấu trúc : Công trình với 

nhiều “hạng mục” liên quan 

Góc toán: Tạo nhóm chơi quen thuộc 

- Tự chơi ở mức hoàn toàn chủ động 

Chỉ số 105. Gộp / tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng 

các cách khác nhau (ít nhất 2 cách ), đếm và so sánh số lượng của 

các nhóm (tách – gộp trong phạm vi 9) 

Góc âm nhạc: Chỉ số 100. Hát đúng giai điệu lời ca, hát diễn cảm 

và thể hiện sắc thái, tình cảm phù hợp của bài hát trẻ em qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... 

Góc xây dựng: - Có sự phối hợp giữa các 

thành viên trong nhóm chơi liên kết rời rạc 

Góc tạo hình:  

Góc phân vai: Nhóm chơi quen thuộc 

chấp nhận bạn mới 

Góc âm nhạc: Chăm chú lắng nghe và 

hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, 

lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù 

hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và 



Chỉ số 30. Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản 

thân. 

Góc phân vai: - Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu 

cầu 

đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe và kể chuyện. 

Chỉ số 101. Thể hiện cảm xúc và vận động 

phù hợp với nhịp điệu, phù hợp với sắc 

thái của các bài hát hoặc bản nhạc với các 

hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, 

múa) 

 

 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát: Các loại cây trong sân trường, thời tiết trong ngày,.. 

- TCVĐ: Gắp cua, Kéo co, Chỉ số 4: Trèo lên xuống thang cao ở độ cao 1,5m, 7 giống thang so với mặt đất 

- TCDG: Lộn cầu vòng, Chơi nhảy dây  

- Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, thú nhún, xe đạp, thuyền rồng…. 

Giờ ăn Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo 

Giờ ngủ Trật tự khi ngủ, khi ăn 

Giờ vệ sinh Chỉ số 16. Tự rửa mặt, tự lau mặt, chải răng hàng ngày  

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

Sinh hoạt chiều Biết nhắc nhở người 

khác bảo vệ, giữ gìn vệ 

sinh môi trường (không 

xả rác bừa bãi, bẻ cành, 

hái hoa...) 

Chỉ số 91. Nhận 

dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái 

tiếng Việt 

Chỉ số 55. Đề nghị 

sự giúp đỡ của 

người khác khi 

cần thiết; 

Chỉ số 70.  Kể lại 

theo trình tự về 

một sự việc, hiện 

tượng nào đó để 

người khác hiểu 

được. 

Kết thúc chủ đề 
Chỉ số 111. Nói được 

ngày trên lốc lịch và 

giờ trên đồng hồ.   

 

 

 

 


